
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoà - Nguyễn Thị Nhung  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe, kế hoạch hoạt động học tập của trẻ khi 

đến lớp. 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và đúng ký hiệu của mình. 

- Cô nhắc nhở trẻ chào cô, ông bà/ bố mẹ đưa đi học.  

* Thể dục sáng: 

- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.  

- Trẻ tập với dù vòng tròn 

- Tay + Bụng: 2 tay bám vào dù bật sang 2 bên, mỗi bên 8 lần. 

- Chân + Bật : Bât và trong 4 lần và bật ra ngoài 4 lần 

- Dân vũ: Handclap 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về ý nghĩa của ngày phụ nữ Việt Nam 8 - 3. Một số việc làm của bản thân 

để tặng bà, mẹ và cô giáo trong ngày 8 - 3. Một số hoạt động diễn ra trong ngày 8/3.  

+ Hướng dẫn trẻ kế lại sự việc theo trình tự: một buổi đi chơi, một buổi sinh nhật, đi 

chơi… (MT59)  

- Trò chuyện với trẻ về một số luật an toàn giao thông đường bộ: Khi đi trên đường 

phải đi như thế nào? Đèn đỏ - đèn vàng – đèn xanh bật lên phải làm gì? …  

- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường thuỷ: Đưa ra các câu hỏi về tên 

gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng...(Vì sao tàu thuyền lại nổi trên mặt nước và đi lại 

được? Như thế nào?...)  

- Trò chuyện với trẻ về một số luật an toàn giao thông đường bộ: Khi đi trên đường 

phải đi như thế nào? Đèn đỏ - đèn vàng – đèn xanh bật lên phải làm gì? …  
 

MT59 



Hoạt động học 

T2 

Vận động 

+ Chạy đổi hướng 

theo vật chuẩn 

TCVĐ: Bánh xe 

quay  
 

Vận động 

+ Dẫn bóng bằng 2 

tay 

TCVĐ: Tín hiệu giao 

thông  
 

Vận động 

+ Trèo lên xuống 5 

dóng thang 

TCVĐ: Ném còn  
 

Vận động 

+ Bật qua liên tục 

qua 5 ô. 

TCVĐ: Chèo thuyền  
 

MT31, 

MT27, 

MT96, 

MT53, 

MT39 

T3 

Âm nhạc 

- DH: Ngày vui 

mùng 8/3 

-TC: Đoán tên bạn 

hát  
 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp  
 

Hoạt động tạo hình 

Ghép hình tạo thành 

PTGT  
 

Âm nhạc 

- DH: Đi xe đạp 

- NH: Biển chỉ 

đường  
 

Âm nhạc 

- DH: Em đi chơi 

thuyền 

-TC: Nhìn hình ảnh 

đoán tên bạn hát  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu bức 

tranh (MT96)  
 

Âm nhạc 

- DH: Đi đường em 

nhớ 

- NH: Em đi qua ngã 

tư đường phố  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ máy bay  
 

T4 

Làm quen với toán 

Đếm đến 5, nhận biết 

nhóm có 5 đối tượng. 

Nhận biết chữ số 5.  
 

Làm quen với toán 

So sánh sự khác nhau 

về số lượng giữa 2 

nhóm đồ vật (MT31)  
 

Làm quen với toán 

Tách nhóm đối tượng 

có số lượng 5 thành 2 

nhóm bằng các cách 

khác nhau  
 

Làm quen với toán 

Chắp ghép hình tạo 

thành bức tranh đơn 

giản. (MT39)  
 

T5 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3  
 

Khám phá 

Một số phương tiện 

giao thông đường bộ 

(MT27)  

Khám phá 

Một số phương tiện 

giao thông đường 

thuỷ  

Khám phá 

Bé với an toàn giao 

thông  
 



  

T6 

Văn học 

- Thơ: Bó hoa tặng 

cô  
 

Văn học 

Truyện: Kiến con đi 

ô tô  
 

Văn học 

Thơ: Tàu thuỷ 

(MT53)  
 

Văn học 

- Truyện: Qua đường  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCMĐ 

+ Quan sát thời tiết. 

+ Làm thí nghiệm núi lửa phun trào 

+ Quan sát xe máy. 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng thể chất 

+ Giao lưu với lớp B5: TCVĐ: Cướp cờ 

- TCVĐ: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Kéo cưa lửa sẻ 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 2: 
- HĐCMĐ 

+ Quan sát cầu trượt 

+ Quan sát cây sung  

+ Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định - Phân loại rác trước khi vứt vào thùng (MT83)  

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng máy tính 

+ Giao lưu với lớp B4: TCVĐ: Kéo co. 

- TCVĐ: 

+ Đá gà 

+ Mèo duổi chuột 

+ Ôtô và chim sẻ 

MT83 



+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 3: 
- HĐCMĐ: 

+ Quan sát ô tô 

+ Làm thí nghiệm bắp cải đổi màu. 

+ Quan sát cây cà chua. 

+ Quan sát vườn rau. 

+ Giao lưu vận động với lớp MGN b2: TC: Đánh bóng vào gôn 

- TCVĐ: 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Đá bóng 

+ Chạy tiếp sức 

+ Cướp cờ 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 4: 
- HĐCMĐ: 

+ Quan sát xe máy. 

+ Quan sát xe đạp 

+ Quan sát xe chở rác 

+ Trải nghiệm tại phòng máy tính. 

+ Giao lưu vận động lớp B3: TCVĐ: Múc nước. 

- TCVĐ: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Nu na nu nống 

+ Gà chọi 

+ Cướp cờ 

+ Cáo và thỏ 

- Chơi tự chọn: Chơi với nước, cát, phán...  



Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 
Tuần 1: Làm bưu thiếp nhân ngày 8/3. 

Tuần 2: Làm ablum các loại biển báo giao thông 

Tuần 3: Làm ablum các phương tiện giao thông đường thuỷ 

Tuần 4: Làm ô tô từ vỏ hộp sữa  

* Góc xây dựng: Xây bến xe gia lâm, xây khu nhà hầm để xe, Xây ngã tư đường phố. 

- Chuẩn bị: Gạch, cây, hàng rào, các ptgt, hoa...... 

* Góc phân vai: 
- Bán hàng: hoa, quà 8.3; Cửa hàng phụ kiện xe máy, xe đạp, bán vé... 

+ Chuẩn bị: hoa, quả, các loại PTGT .... 

- Gia đình: Đi chợ mua đồ dùng, đồ chơi của bé; Bữa tiệc gia đình. 

+ Chuẩn bị: Các món ăn, hoa, đĩa, bếp, thìa... 

- Nấu ăn: Tổ chức liên hoan mừng ngày 8/3.Pha nước cam, bữa tiệc sinh nhật; 

+ Chuẩn bị: Cam, vắt cam, tạp dề..... 

*Góc học tập: 
- Góc toán: Phân loại tranh, lô tô đồ dùng, đồ chơi theo các góc, dấu hiệu chung. Làm 

bài tập phân loại tranh, lô tô, phân nhóm các PTGT theo các dấu hiệu khác nhau, chắp 

ghép hình tạo thành bức tranh PTGT. Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 -> 

Nhận biết các số từ 1-5 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự 

+ Chuẩn bị: Thẻ số, lô tô, bút, màu sáp, giấy.... 

- Góc sách truyện:: Thơ: Đèn giao thông, Bó hoa tặng cô. Truyện: Qua đường, Kiến 

con đi xe ô tô. Sưu tập hình ảnh làm sách, ablum về gia đình, hoạt động chào mừng 

ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam 8/3. Xem tranh, sách đọc thơ truyện về PTGT. 

+ Chuẩn bị: Sách truyện, hình ảnh, kéo, hồ. 

*Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình: Xé dán thuyền trên biển, Trang trí váy tặng mẹ, Làm thiệp hoa, Vẽ xe 

đạp, ô tô, gấp thuyền, gấp máy bay. 

+ Chuẩn bị: Giaays màu, hồ, kéo, màu sáp... 

- Góc âm nhạc:Hát các bài hát: Bạn ơi có biết, đường em đi, đèn xanh đèn đỏ, em đi 

chơi thuyền…. Nghe: Wheels on the bus, an toàn giao thông, anh phi công ơi, cô dạy 

 



em BHGT…. 

Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu, bài hát tự chọn. 

+ Chuẩn bị: Nhạc, đàn, mi croo...... 

-Góc phát triển vận động:Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, 

lắc bi, thả đỉa ba ba…bật ô, ném bóng, đi theo đường ngoằn nghèo, bật liên tục qua 5 ô, 

bật chụm tách chân qua 5 ô, đi theo đường ngoằn nghèo. 

+ Chuẩn bị: Gior, sỏi.... 

* Góc dân gian: Ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ, chồng nụ, chồng hoa... 

* Góc steam: Làm ô tô từ vỏ hộp sữa, làm biển báo.. 

+ Chuẩn bị: Vỏ hộp sữa, keo, giấy màu, bánh xe....  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm điện, nước. Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi phòng (MT85)  

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; 

đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi. Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã. 

- Kể tên 4 nhóm chất có trong món ăn hàng ngày. Biết ăn nhiều thức ăn, ăn chín uống 

sôi, ăn ít đồ ngọt... để cơ thể khỏe mạnh. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và 

dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu 

cơm, nấu cháo… 

- Dạy trẻ ăn xong cất bát, thìa đúng nơi quy định, tụ lau miệng, uống nước, xúc miệng 

nước muối sau ăn. Đi vệ sinh về chỗ quy định.  

- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn: Ngồi ngay ngắn, ăn từ tốn, không 

đùa nghịch, nói chuyện, không làm đổ vãi thức ăn, ho hoặc hắt hơi phải biết che miệng  

- Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). Biết giúp 

cô một số công việc: Chuẩn bị giờ ăn, kê bàn, lau bàn, xếp thìa, khăn, lấy và cất chiếu, 

gối đúng nơi quy định.  
 

MT85 



Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 
- Dạy hát: Cô giáo em  

- Tạo hình: Trang trí bưu thiếp  

- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng kéo (MT13)  

- Làm bài tập toán trang 12 - Nhận biết số lượng trong phạm vi 5  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

   Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 2: 
- Làm bài tập toán trang 14 - Nhận biết số lượng trong phạm vi 5.  

- Âm nhạc: Dạy hát: Đi xe đạp 

   Nghe hát: Biển chỉ đường  

- Dạy trẻ vẽ xe đạp  

- Dạy trẻ kỹ năng sống không nhận đồ và đi theo người lạ.  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 3:  

- Dạy trẻ biết xử lý khi bị cháy và gọi người giúp đỡ. (MT19)  

- Tạo hình: Tô nét tô màu bức tranh  

- Dạy trẻ biết ăn đủ chất để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức 

ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng  

- Di chuyển ô tô đồ chơi xuống dốc từ những độ cao khác nhau (MT26)  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 4:  

- Làm hoa từ đất (MT94)  

- Âm nhạc: Dạy hát: Đi đường em nhớ 

Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố  

- Làm đèn giao thông  

- Làm bài tập toán trang 16 - Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5  

MT13, 

MT19, 

MT26, 

MT94 



- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

   Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Mừng ngày Quốc tế 

Phụ nữ 8/3  

Phương tiện giao 

thông đường bộ  

Phương tiện giao 

thông đường thủy  

Bé với an toàn giao 

thông  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

 


